
DANH SÁCH
TÀI SẢN, CÔNG CỤ DỤNG CỤ BÁN THANH LÝ

(kèm theo Thông báo số:        /TB-QĐTPT ngày 18/8/2026 của Quỹ ĐTPT tỉnh Vĩnh Long)

TT Tên tài sản /
Công cụ dụng cụ

Mã
TS/CCDC

Số
lượng

Hướng đề
xuất xử lý

Giá bán
thanh lý Ghi chú

I Tại Trụ sở Vĩnh Long 18

1 Bàn tiếp  khách  hàng  (bàn  quầy
kiếng) CCDC044 1 Bán thanh lý 400.000

2 Bức  tranh  sơn  mài  (5*7)  hình
con hươu CCDC180 1 Bán thanh lý 100.000

3 Thiết bị phát wifi CCDC049 1 Bán phế liệu
theo giá thực

4 Thiết  bị  tường  lửa  Cisco
ASA55006-X CCDC196 1 Bán phế liệu

theo giá thực

5 UPS  SANTAK  1000VA  (TG-
1000) XS Trung Quốc Không mã 1 Bán phế liệu

theo giá thực

6 Tai  nghe  Bluetooth  5.2  nhét  tai
TWS Edifier CCDC255 1 Bán phế liệu

theo giá thực

7 Switch Ciso SG95D-08 8-Port CCDC197 5 Bán phế liệu
theo giá thực

8 Switch Ciso SG95D-16 16-Port CCDC198 2 Bán phế liệu
theo giá thực

9 Ô  đĩa  cứng  sever  IBM  x
3650M3 146GB CCDC087 4 Bán phế liệu

theo giá thực

10 Nệm Kim đan CCDC391 1 Bán phế liệu
theo giá thực

II Tại Trụ sở Trà Vinh 38

1 Máy  Photocopy  SHARP  AR
6020D TS0049 1 Bán thanh lý 250.000

2 Tivi Led Toshiba 40L2450 CCDC457 1 Bán thanh lý 250.000

3 Máy in HP Laserjet P.2015 CCDC453 1 Bán phế liệu 50.000

4 Máy điện thoại bàn CCDC450 1 Bán phế liệu
theo giá thực

5 Bộ bàn sa long CCDC452 1 Bán thanh lý 750.000

6 Bàn họp CT 2010H5 CCDC477 1 Bán thanh lý 200.000

7 Bàn họp CT 2010H5 CCDC494 1 Bán thanh lý 200.000

8 Bàn họp CT 2010H5 CCDC508 1 Bán thanh lý 200.000

9 Bàn BHT 12DH1.KT CCDC514 12 Bán thanh lý 2.400.000 200.000/cái
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10 Bàn làm việc DT 1680H26 CCDC459 1 Bán thanh lý 200.000

11 Bàn làm việc DT 1680H27 CCDC517 1 Bán thanh lý 200.000

12 Bàn họp SCT 5016.KT CCDC512 1 Bán thanh lý 200.000

13 Tủ DC 2200H2 CCDC434 1 Bán thanh lý 250.000

14 Tủ DC1350H11 CCDC443 1 Bán thanh lý 150.000

15 Ghế xoay CCDC449 2 Bán phế liệu
theo giá thực

16 Ghế xoay CCDC509 1 Bán phế liệu
theo giá thực

17 Ghế xoay SG 527H CCDC460 3 Bán phế liệu
theo giá thực

18 Ghế xoay SG 527H CCDC476 2 Bán phế liệu
theo giá thực

19 Ghế xoay SG 527H CCDC493 1 Bán phế liệu
theo giá thực

20 Ghế xoay SG 527H CCDC506 2 Bán phế liệu
theo giá thực

21 Ghế xoay SG 527H CCDC518 1 Bán phế liệu
theo giá thực

22 Ghế xoay lớn CCDC485 1 Bán phế liệu
theo giá thực
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